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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Thằn lằn chân ngắn Lygosoma Hardwicke & Gray là một nhóm loài trong họ Thằn lằn 

bóng (Scincidae) có cơ thể thuôn dài, chân ngắn và đời sống chui luồn. Theo nghĩa rộng (sensu 

lato), nhóm này gồm khoảng 50 loài, phân bố từ châu Phi, Ấn Độ, Trung Quốc tới Đông Nam Á 

(Freitas et al., 2019, Uetz et al., 2020). Ở Việt Nam trƣớc đây có 5 loài thằn lằn chân ngắn đƣợc 

ghi nhận, gồm Lygosoma angeli, L. bowringii, L. boehmei, L. corpulentum và L. siamensis 

(Gissler et al., 2011, Siler et al., 2018). Gần đây, dựa vào phân tích trình tự DNA trong nhân và 

ti thể, Freitas et al. (2019) đã chia nhóm Lygosoma sensu lato thành bốn giống khác nhau, gồm 

Lygosoma, Mochlus, Riopa và Subdoluseps. Theo đó, các loài thằn lằn chân ngắn ở Việt Nam 

đƣợc sắp xếp lại tên giống nhƣ sau: Lygosoma corpulentum, Lygosoma siamensis, Subdoluseps 

bowringii. Hai loài còn lại (L. angeli và L. boehmei) chƣa đƣợc phân tích trình tự DNA để xác 

định giống nên trong nghiên cứu này chúng tôi tạm thời để nguyên ở giống Lygosoma. 

Hai loài thằn lằn chân ngắn Lygosoma angeli và L. siamensis đều có cơ thể thuôn dài và 

chân rất ngắn, có đời sống chui luồn trong đất hoặc thảm mục (Gissler et al., 2011, Siler et al., 

2018). Loài L. angeli rất hiếm gặp và chỉ phân bố ở bán đảo Đông Dƣơng. Ở Việt Nam, loài này 

mới chỉ đƣợc ghi nhận tại ba địa điểm với 7 mẫu vật, gồm 2 mẫu vật đƣợc Smith (1937) ghi nhận 

tại Trảng Bom (Đồng Nai), 4 mẫu vật khác đƣợc tìm thấy ở Cát Tiên (Đồng Nai) và mẫu vật còn 

lại đƣợc ghi nhận ở Núi Dinh (Bà Rịa - Vũng Tàu) (Gissler et al., 2011; Smith, 1937). Ngoài ra, 

một số mẫu vật khác đƣợc tìm thấy ở tỉnh Champasak, Lào và tỉnh Chantaburi, Thái Lan (Gissler 

et al., 2011, Cota et al., 2011). Khác với loài L. angeli, loài L. siamensis lại đƣợc ghi nhận nhiều 

nơi hơn, phân bố rộng trên khắp bán đảo Đông Dƣơng (Siler et al., 2018, Gissler et al., 2011, 

Nguyen et al., 2009). Cả hai loài trên đều đƣợc nghiên cứu rất nhiều về hình thái, hệ thống phân 

loại cũng nhƣ phát sinh chủng loại phân tử (Gissler et al., 2011, Siler et al., 2018, Freitas et al., 

2019). Tuy nhiên, thành phần thức ăn của chúng vẫn chƣa đƣợc nghiên cứu. Do đó, nghiên cứu 

này đƣợc thực hiện nhằm cung cấp dẫn liệu ban đầu về thành phần thức ăn của hai loài thằn lằn 

chân ngắn L. angeli và L. siamensis, làm tiền đề cho các nghiên cứu sâu hơn về sinh thái học của 

các loài thằn lằn chân ngắn trong nhóm Lygosoma sensu lato. 

I. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1.1. Thu thập và xử lý mẫu ngoài thực địa 

Mẫu vật dùng để phân tích thành phần thức ăn đƣợc thu thập vào các tháng 5, 6 và 7 năm 

2020. Tất cả mẫu vật đƣợc tìm thấy khi đang ẩn nấp dƣới tầng thảm mục, các tảng đá hoặc dƣới 

đất ở các sinh cảnh rừng trên núi thấp, rừng dầu trên đất cát và rừng trồng ven biển tại khu vực 

ven biển các tỉnh Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu (Hình 1). 

 



KHOA HỌC SỰ SỐNG 

272 

 

Hình 1. Khu vực khảo sát và đối tƣợng nghiên cứu. A: các điểm thu mẫu (1 và 2) (hiệu chỉnh từ 

https://earth.google.com); B: Lyosoma angeli; C: Lygosoma siamensis 

 

Loài Lygosoma angeli có 16 mẫu vật, gồm 5 mẫu đực trƣởng thành, 4 mẫu cái trƣởng 

thành và 7 mẫu chƣa trƣởng thành, thu thập tại khu vực Núi Dinh, núi Thị Vải và Chiến khu 

Linh Đạm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Loài thằn L. siamensis có 22 mẫu vật, gồm 7 mẫu đực trƣởng 

thành, 11 mẫu cái trƣởng thành và 4 mẫu chƣa trƣởng thành, đƣợc thu thập tại các địa điểm: xã 

Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong; xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam và thị xã La Gi, tỉnh Bình 

Thuận; khu vực Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc; Chiến khu Linh Đạm, huyện Long Điền; Núi Lớn, 

thành phố Vũng Tàu; Núi Dinh và núi Thị Vải, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Nhằm giữ nguyên thành phần thức ăn, sau khi thu và chụp ảnh, mẫu vật đƣợc làm chết trên 

thực địa bằng cách tiêm cồn 90
o
 vào cơ thể, cố định và bảo quản trong cồn 70

o
. 

1.2. Phân tích trong phòng thí nghiệm 

Tiến hành giải phẫu lấy dạ dày của các mẫu vật ra để phân tích thành phần thức ăn. Thức 

ăn từ dạ dày đƣợc cho vào đĩa petri có chứa nƣớc để quan sát và chụp ảnh dƣới kính hiển vi soi 

nổi có độ phóng đại 7X-45X (Akeiyo, Hong Kong). 

Định danh các mẫu thức ăn đến bậc phân loại Bộ dựa vào các tài liệu Attems (1930), 

Boyko et al. (2008), Inkhavilay et al. (2019), Nguyễn Đức Anh và Trần Thị Thanh Bình (2006), 

Nguyễn Viết Tùng (2006) và Raheem et al. (2017). Hệ thống phân loại theo Roskov et al. (2020) 
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và Raheem et al. (2017). Ngoài ra, các mẫu thức ăn bị biến dạng do sự tiêu hóa của dạ dày hoặc 

chỉ còn các bộ phận thân, chân, cánh,… không thể định danh đƣợc xếp vào nhóm “thức ăn 

khác”. Nhóm ấu trùng côn trùng bao gồm tất cả các dạng ấu trùng của các bộ thuộc lớp côn 

trùng. 

Tần suất bắt gặp các nhóm thức ăn (F) thể hiện mức độ bắt gặp các mẫu dạ dày có xuất 

hiện một loại thức ăn cụ thể. F = Số dạ dày chứa một nhóm thức ăn/tổng số dạ dày phân tích 

(Hoàng Xuân Quang và cs., 2009). 

II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

2.1. Thành phần thức ăn  

Kết quả phân tích 38 mẫu dạ dày của hai loài thằn lằn chân ngắn Lygosoma angeli (16 

mẫu) và L. siamensis (22 mẫu) ghi nhận đƣợc 14 nhóm thức ăn thuộc 6 lớp động vật không 

xƣơng sống và một lớp động vật có xƣơng sống, trong đó lớp Côn trùng (Insecta) chiếm ƣu thế 

(42,9 %) với 6 nhóm thức ăn (Bảng 1). Lớp vảy của động vật có xƣơng sống thuộc bộ Có vảy 

(Squamata) cũng ghi nhận trong dạ dày của cả hai loài. Ngoài ra, chúng tôi còn ghi nhận trong dạ 

dày của hai loài trên có các thành phần khác nhƣ lá cây, sỏi đá và nylon (Hình 2). Đây có thể là 

các vật vô tình bị lẫn vào thức ăn sống khác nên không đƣợc xếp vào thành phần thức ăn chính 

của hai loài trên. 

Bảng 1. Thành phần thức ăn của thằn lằn chân ngắn Lygosoma angeli và L. siamensis. 

TT Thành phần thức ăn L. angeli L. siamensis 

Lớp Hình nhện - Arachnida 

1 Bộ Nhện (Araneae)  + 

Lớp Chân môi - Chilopoda 

2 Bộ Rết (Scolopendromorpha) +  

Lớp Chân kép - Diplopoda 

3 Bộ Cuốn chiếu (Polydesmida) +  

Lớp Côn trùng - Insecta     

4 Bộ Cánh đều (Blattodea) + + 

5 Bộ Cánh cứng (Coleoptera) +   

6 Bộ Cánh da (Dermaptera) + + 

7 Bộ Cánh vẩy (Lepidoptera) + + 

8 Bộ Cánh thẳng (Orthoptera)   + 

9 Ấu trùng côn trùng + + 

Lớp Giáp mềm - Malacostraca     

10 Bộ Chân đều (Isopoda) +   

Lớp chân bụng - Gastropoda 

11 Bộ Architaenioglossa + + 

12 Bộ Stylommatophora  + 

Lớp Bò sát - Reptilia     

13 Bộ Có vảy (Squamata) + + 

14 Thức ăn khác  + + 

 Thành phần khác Lá cây, sỏi đá, nylon Sỏi đá 

          Tổng 11 10 

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%9Bp_Gi%C3%A1p_m%E1%BB%81m


KHOA HỌC SỰ SỐNG 

274 

Đối với loài L. angeli, có 11 nhóm thức ăn đƣợc ghi nhận, gồm: Bộ Rết 

(Scolopendromorpha), bộ Cuốn chiếu (Polydesmida), bộ Cánh đều (Blattodea), bộ Cánh cứng 

(Coleoptera), bộ Cánh da (Dermaptera), bộ Cánh vẩy (Lepidoptera), ấu trùng côn trùng, bộ Chân 

đều (Isopoda), bộ Architaenioglossa, bộ Có vảy (Squamata) và nhóm thức ăn khác. Ngoài ra, 

một số thành phần khác nhƣ lá cây, sỏi đá, mảnh vụn nylon cũng đƣợc tìm thấy trong dạ dày của 

loài này. 

Kết quả phân tích thức ăn loài L. siamensis ghi nhận đƣợc 10 nhóm thức ăn gồm: Bộ Nhện 

(Araneae), bộ Cánh đều (Blattodea), bộ Cánh da (Dermaptera), bộ Cánh vẩy (Lepidoptera), bộ 

Cánh thẳng (Orthoptera), ấu trùng côn trùng, bộ Architaenioglossa, bộ Stylommatophora, bộ Có 

vảy (Squamata) và nhóm thức ăn khác. Ngoài ra, chúng tôi cũng ghi nhận sỏi đá trong dạ dày 

của loài này. 

 

Hình 2. Hình ảnh các nhóm thức ăn và thành phần khác đƣợc ghi nhận của hai loài thằn lằn chân 

ngắn Lygosoma anglei và L. siamensis. A: Bộ Araneae; B: Bộ Scolopendromorpha; C: Bộ 

Polydesmida; D: Bộ Blattodea; E: Bộ Coleoptera; F: Bộ Dermaptera; G: Bộ Lepidoptera; H: Bộ 

Orthoptera; I: Ấu trùng côn trùng; K: Bộ Isopoda; L: Bộ Architaenioglossa; M: Bộ 

Stylommatophora, N: Bộ Squamata; O: Thức ăn khác; P: Mảnh vụn nylon 
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2.2. Tần suất bắt gặp  

Kết quả phân tích tần suất bắt gặp các nhóm thức ăn cho thấy mặc dù thức ăn của 2 loài 

thằn lằn L. angeli và L. siamensis có đến 14 nhóm nhƣng mức độ lựa chọn của chúng không 

giống nhau. Thức ăn chủ yếu của chúng là côn trùng. Bộ Cánh đều (Blattodea) đƣợc hai loài này 

ăn nhiều nhất với tần suất bắt gặp ở loài L. angeli là 62,5 % và loài L. siamensis là 77,3 %. Các 

nhóm thức ăn còn lại có tần suất bắt gặp khác nhau ở mỗi loài (Hình 2).  

 

Hình 2. Tần suất bắt gặp (%) các nhóm thức ăn của hai loài Lygosoma angeli và                  

 L. siamensis. Số lƣợng dạ dày phân tích đƣợc thể hiện bên dƣới mỗi cột 

Đối với loài L. angeli, bộ Cánh đều (Blattodea) có tần suất bắt gặp cao nhất (62,5 %). Các 

nhóm thức ăn còn lại có tần suất bắt gặp thấp hơn hẳn, với 25 % ở nhóm ấu trùng côn trùng và 

thành phần khác; bộ Rết (Scolopendromorpha) và bộ Chân đều (Isopoda) có cùng tần suất bắt 

gặp 18,8 %; ba nhóm gồm bộ Cánh cứng (Coleoptera), bộ Cánh da (Dermaptera), bộ 

Architaenioglossa và bộ Có vảy (Squamata) có cùng tần suất bắt gặp thấp 12,5 %. Hai nhóm còn 

lại ít bắt gặp hơn, tần suất 6,3 %, gồm bộ Cánh vẩy (Lepidoptera) và bộ Cuốn chiếu 

(Polydesmida). Ngoài ra, ghi nhận đƣợc 4/16 cá thể (chiếm 25 %) có các thành phần khác là lá 

cây, sỏi đá và nylon trong dạ dày. 

Loài L. siamensis cũng có tần suất bắt gặp cao nhất (77,3 %) ở nhóm thức ăn bộ Cánh đều 

(Blattodea). Tiếp đến, bộ Nhện (Araneae) có tần suất bắt gặp 36,4 %; nhóm thức ăn khác có tần 

suất 22,7 %. Hai nhóm ấu trùng côn trùng và bộ Cánh da (Dermaptera) có tần suất bắt gặp thấp 

hơn, đều chiếm 18,2 %. Các nhóm còn lại ít gặp hơn, với tần suất 9,1 % ở nhóm bộ Có vảy 

(Squamata); tần suất 4,5 % đối với bốn nhóm bộ Cánh thẳng (Orthoptera) và bộ Cánh vẩy 

(Lepidoptera), bộ Architaenioglossa và bộ Stylommatophora. Ngoài ra, chúng tôi ghi nhận 2/22 

mẫu dạ dày (chiếm 9,1 %) có chứa sỏi đá. 

III. THẢO LUẬN 

Kết quả nghiên cứu cho thấy thành phần thức ăn giữa hai loài thằn lằn chân ngắn có sự 

tƣơng đồng với nhau khi chủ yếu ăn côn trùng và ăn cả ốc. Loài Lygosoma angeli có tới 5/11 

nhóm thức ăn là côn trùng, chiếm 45,5 %, số lƣợng này ở loài L. siamensis là 5/10 nhóm chiếm 

50 %. Các lớp còn lại chỉ ghi nhận đƣợc một hoặc hai nhóm thức ăn. Ngoài ra, kết quả cũng cho 
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thấy sự tƣơng đồng về thành phần thức ăn giữa hai loài thằn lằn chân ngắn L. angeli và L. 

siamensis với ba loài thằn lằn bóng khác trong giống Eutropis vì có thành phần thức ăn chủ yếu 

thuộc lớp Côn trùng. Tỉ lệ ăn côn trùng đạt 76,9 % ở loài Eutropis longicaudata, 77,8 % ở loài E. 

macularia và 63,2 % ở loài E. multifasciata (Lê Thắng Lợi và Ngô Đắc Chứng, 2009; Hoàng 

Xuân Quang và nnk., 2009). Tuy nhiên, tần suất bắt gặp nhóm thức ăn nhiều nhất giữa các loài 

này lại khác nhau. Trong khi bộ Cánh đều (Blattodea) là nhóm thức ăn bắt gặp nhiều nhất ở hai 

loài L. angeli (62,5 %) và L. siamensis (77,3 %) thì bộ Cánh thẳng (Orthoptera) lại là nhóm thức 

ăn đƣợc bắt gặp nhiều nhất ở các loài thuộc giống Eutropis: E. longicaudata (24,21 %), E. 

macularia (40 %) và ở loài E. multifasciata là hai nhóm bộ Cánh thẳng (Orthoptera) và nhóm ấu 

trùng côn trùng (đều có tần suất 13,77 %) (Lê Thắng Lợi và Ngô Đắc Chứng, 2007; Hoàng Xuân 

Quang và nnk., 2007). Sự khác biệt này có thể liên quan đến tập tính, hoạt động kiếm ăn của hai 

nhóm thằn lằn này. Thằn lằn chân ngắn kiếm ăn ở dƣới các tầng mục, chủ yếu ăn các loài mối 

còn các loài thuộc giống Eutropis lại hoạt động chủ yếu trên mặt đất, ăn các loài cào cào, ấu 

trùng côn trùng (Lê Thắng Lợi và Ngô Đắc Chứng, 2007; Hoàng Xuân Quang và nnk., 2007). 

Hai loài thằn lằn chân ngắn L. angeli và L. siamensis có tần suất bắt gặp các nhóm thức ăn 

khác nhau. Ở loài L. angeli ngoại trừ bộ Cánh đều (Blattodea) có số dạ dày ghi nhận nhiều nhất 

với 10/16 dạ dày (chiếm 62,5 %) thì các nhóm thức ăn còn lại xuất hiện ít hơn hẳn, khi chỉ ghi 

nhận ở trong 1 đến 4 mẫu dạ dày. Đối với loài L. siamensis, hai nhóm thức ăn ghi nhận nhiều 

nhất là bộ Cánh đều (Blattodea) khi có 17/22 mẫu dạ dày (chiếm 77,3 %) và bộ Nhện (Araneae) 

có 8/22 mẫu dạ dày (chiếm 36,4 %); các nhóm còn lại chỉ xuất hiện trong 1 đến 5 mẫu dạ dày. 

Ngoài ra, bốn nhóm thức ăn gồm bộ Rết (Scolopendromorpha) (18,8 %), bộ Cánh cứng 

(Coleoptera) (12,5 %) và bộ Chân đều (Isopoda) (18,8 %) đƣợc ghi nhận ở loài L. angeli nhƣng 

chƣa đƣợc ghi nhận ở loài L. siamensis. Ngƣợc lại, bộ Nhện (36,4 %), bộ Cánh thẳng (4,5 %) và 

bộ Stylommatophora (4,5 %) đƣợc ghi nhận ở loài L. siamensis nhƣng chƣa đƣợc ghi nhận ở loài 

L. angeli.  

Bộ Có vảy (Squamata) đƣợc ghi nhận dựa trên các lớp vảy có trong dạ dày. Trong khi đó, 

các phần cơ, xƣơng không đƣợc ghi nhận. Do đó, có thể hai loài thằn lằn này có tập tính ăn da 

của chính mình sau khi vừa lột xác nhƣ ở một số loài thằn lằn khác (Lê Nguyên Ngật , 2007). 

Tuy nhiên, ở loài thằn lằn bóng đốm (Eutropis macularia) lại ghi nhận đƣợc hiện tƣợng ăn đồng 

loại khi phát hiện trong dạ dày chứa các mẫu cơ chƣa tiêu hóa hết của cá thể cùng loài (Hoàng 

Xuân Quang và nnk., 2007). Do đó, các nghiên cứu tiếp theo sẽ rất cần thiết để xác định có hay 

không tập tính ăn thịt các cá thể cùng loài của hai loài thằn lằn chân ngắn này. 

Với tập tính chui luồn, ẩn nấp và tìm kiếm thức ăn dƣới thảm mục (một số cá thể loài L. 

angeli còn đƣợc tìm thấy ở bên cạnh hố rác chứa nhiều bao bì nylon, rác thải nhựa,...), việc ghi 

nhận trong dạ dày có các thành phần khác nhƣ lá cây, sỏi đá và nylon có thể do chúng bị lẫn vào 

thức ăn trong quá trình bắt mồi của hai loài thằn lằn chân ngắn này. Tuy nhiên, cũng có một số 

loài thằn lằn ăn tạp (vừa ăn động vật vừa ăn thực vật) nhƣ rồng đất ăn giun đất, côn trùng, cua, cá 

nhỏ và lá cỏ; nhông cát ăn côn trùng, rau cúc biển,... (Lê Nguyên Ngật, 2007). Do đó, các nghiên 

cứu tiếp theo cần đƣợc tiến hành để xác định việc các thành phần khác này, nhất là lá cây, có 

đƣợc các loài thằn lằn chân ngắn này chủ động ăn vào hay không. 

IV. KẾT LUẬN 

Thành phần thức ăn của hai loài thằn lằn chân ngắn Lygosoma angeli và L. siamensis gồm 

14 nhóm thức ăn. Trong đó, các nhóm thức ăn chủ yếu thuộc lớp Côn trùng (Insecta) với 6/14 

nhóm, chiếm 42,9 % gồm: bộ Cánh đều (Blattodea), bộ Cánh cứng (Coleoptera), bộ Cánh da 

(Dermaptera), bộ Cánh thẳng (Orthoptera), bộ Cánh vẩy (Lepidoptera) và ấu trùng côn trùng. 

Các nhóm còn lại thuộc các lớp khác nhau. Cả hai loài đều ăn ốc. 
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Loài L. angeli ăn 11 nhóm thức ăn, chủ yếu thuộc lớp Côn trùng (có 5/11 nhóm chiếm 45,5 

%). Trong đó, bộ Cánh đều (Blattodea) có tần suất bắt gặp cao nhất với 62,5 %. Loài L. 

siamensis ăn 10 nhóm thức ăn, chủ yếu cũng thuộc lớp Côn trùng (có 5/10 nhóm chiếm 50 %). 

Trong đó, bộ Cánh đều (Blattodea) có tần suất bắt cao nhất với 77,3 %. 

Lời cảm ơn 

Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn Trƣờng ĐHSP Đà Nẵng và Viện Sinh học nhiệt đới 

đã hỗ trợ về giấy tờ để khảo sát thực địa và dụng cụ phân tích mẫu. Nghiên cứu này đƣợc tài trợ 

bởi Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) trong đề tài mã số 106.05-

2018.307. 
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PRIMARY DATA ON DIET OF THE SUPPLE SKINKS LYGOSOMA ANGELI  

AND L. SIAMENSIS IN THE COASTAL AREAS OF BINH THUAN                               
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SUMMARY 

The supple skinks Lygosoma angeli and L. siamensis occur in Indochina and the former is 

a rare species. Morphology, taxonomy, and molecular phylogenetic relationships of the two 

species have been investigated. However, their dietary data have not been studied yet. Based on 

analyses of 16 stomach samples of the Angel’s Supple skink (Lygosoma angeli) and 22 stomach 

samples of the Siamense Supple skink (L. siamensis) collected in coastal areas of Binh Thuan 

and Ba Ria - Vung Tau provinces, we recorded 14 food groups used by both species. Lygosoma 

angeli uses 11 food groups, dominated by insects (45,5 %) and L. siamensis uses eight food 

groups, also dominated by insects (50 %). The results also showed that insects of Blattodea 

Order are eaten frequently by both species (62,5 % in L. angeli and 77,3 % in L. siamemsis). In 

addition, leaves, soil, and plastic were found in their stomaches. 

http://www.reptile-database.org/
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